
STT TÊN THIẾT BỊ SL  NGUYÊN GIÁ  Thành tiền  Hao mòn lũy kế 
 GIÁ TRỊ CÒN 

LẠI 

1 Máy xét nghiệm huyết học tự động 1            730,000,000             730,000,000         260,714,286         469,285,714 

2 Tủ lạnh LG 1              14,400,000               14,400,000             2,880,000           11,520,000 

3 Máy điện tim (6 cần) 1              73,000,000               73,000,000             9,125,000           63,875,000 

4 Máy siêu âm điều trị 1              65,000,000               65,000,000           54,166,668           10,833,332 

5
Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số 

(monitor)
1            217,950,000             217,950,000         152,565,000           65,385,000 

6 Máy phát điện 200-300kw 1            780,000,000             780,000,000         682,500,000           97,500,000 

7
Máy Monitor theo dõi bệnh nhân 4 thông 

số
1            175,000,000             175,000,000         113,750,000           61,250,000 

8 Hệ thống khí Oxy trung tâm 1         4,790,000,000          4,790,000,000      2,235,333,334      2,554,666,666 

9 Máy phân tích điện giải đồ 5 thông số 1            163,346,400             163,346,400           76,228,320           87,118,080 

10 Máy Xét nghiệm miễn dịch tự động 1            671,422,500             671,422,500         313,330,500         358,092,000 

11 Máy thở 1         1,225,755,175          1,225,755,175         572,019,084         653,736,091 

12 Bàn kéo cột sống cổ 1              89,250,000               89,250,000           41,650,000           47,600,000 

13 Máy điện xung, điện phân, kích thích cơ 1              98,000,000               98,000,000           45,733,334           52,266,666 

Tổng cộng 9,093,124,075       9,093,124,075        4,559,995,526    4,533,128,549    
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